	TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐÔNG
Lớp: 4.......
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	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Họ và tên, chữ kí giáo viên

	Điểm đọc:…......
Điểm viết:………..
Điểm TB: ……..….
	
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………………………………….
	GV coi: ..................................................
..................................................

	
	
	GV chấm: ..................................................                


A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm)
* Đọc thầm bài đọc:           
NGÀY EM ĐẾN TRƯỜNG
      Sáng sớm hôm ấy, Thắm dắt em lon ton bước trên con đường đất thẳng qua cánh đồng trước cổng làng. Ánh nắng sớm chói chang làm những giọt sương bé tí bỗng rực rỡ trên những ngọn cỏ xanh. Đồng lúa hai bên đã ngả sang vàng. Gió sớm thổi rì rào, rì rào. Thảm lúa vồng lên những làn sóng. Hình như những cây lúa đang trổ bông reo lên trong gió xôn xao náo nức hơn. Hương lúa đang chín đem theo trong gió mùi cốm, mùi xôi nếp ngọt ngào.
... Mới ngày nào, cu Tí còn là một bé con áo quần xếch xác chạy theo lũ trẻ chăn trâu thập thò bên cổng trường. Vậy mà hôm nay, Tí đã được khoác trên vai chiếc túi còn thơm mùi vải mới. Rảo bước bên chị Thắm, tay nắm chặt một lọ mực tím, Tí thấy mình chững chạc chẳng kém gì các anh, các chị lớp trên đang khoác tay nhau hàng tư, hàng năm tấp nập đến trường. 
Kia rồi, đằng sau cánh đồng, khuất sau bóng những cây si lớn là trường làng. Mái trường thâm thấp be bé quanh năm phủ đầy những mảnh lá phượng khô. Nắng dịu khắp nhành cây ngọn cỏ. Hương thơm mùa lúa chín bay dâng dâng vào các lớp học. Tí háo hức, bồn chồn hít một hơi thật dài. Chỉ một lát nữa thôi là cu cậu có thể đứng chỉnh tề lễ phép thưa với thầy giáo: "Thưa thầy, em tên là Nguyễn Văn Thắng chứ không phải là cu Tí ạ". Nghĩ vậy thôi, Tí đã thấy xốn xang lạ thường.
                                                                                               Theo Lê Phương Liên
B. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1: Trên đường Tí tới trường, hình ảnh nào được miêu tả nhiều nhất?
A. Con đường đất  mịn màng                           B. Những giọt sương sớm long lanh
C. Cánh đồng lúa chín hai bên đường              D. Bóng những cây si già 
Câu 2: Rảo bước tới trường cu Tí thấy mình như thế nào?
A. Thấy mình chỉ là một bé con                 
B. Thấy mình chững chạc hơn
C. Thấy mình bé nhỏ cạnh các anh chị lớp trên
D. Thấy mình giống một người trưởng thành
Câu 3: Trường học của Tí ở:
A. Thành thị          B. Thủ đô                 C. Đảo xa                 D. Nông thôn
Câu 4:  Khoanh vào đúng hoặc sai
	Hành trang cùng cu Tí tới trường có 
	         Trả lời      

	A. Một gói xôi nếp thơm ngạt ngào
	đúng / sai

	B. Một chiếc túi vải mới trên vai 
	đúng / sai

	C.Một chiếc cặp sách mẹ mua cho mới tinh 
	đúng / sai

	D. Một lọ mực tím trong tay
	đúng / sai


Câu 5: Trong câu văn: “Hình như những cây lúa đang trổ bông reo lên trong gió xôn xao náo nức hơn.” có sự vật được nhân hóa là: ………………….............................
Câu 6: Cho câu văn: “Gió sớm thổi rì rào, rì rào.”
a) Ghi lại từ chỉ hoạt động trong câu trên:
......	………
b) Đặt câu với từ tìm được ở phần a.
	………
Câu 7:  Cho câu văn: “Hương lúa đang chín đem theo trong gió mùi cốm, mùi xôi nếp ngọt ngào.”
 Ghi lại danh từ trong những từ được gạch chân của câu văn trên: 
	………
Câu 8:  Dấu ngoặc kép trong đoạn văn cuối có tác dụng gì?
	………
Câu 9: Gạch một gạch dưới bộ phân trả lời cho câu hỏi Ai? (Cái gì?, Con gì?) 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Thế nào ? trong câu văn sau:
           - Đồng lúa hai bên đã ngả sang vàng. 

Câu 10:  Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một số việc em cần làm để bảo vệ trường lớp sạch, đẹp, trong đó có sử dụng dấu gạch ngang để đánh dấu các ý được liệt kê.
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PHẦN KIỂM TRA VIẾT 
Em hãy chọn một trong 2 đề sau:
Đề bài 1: Em hãy viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về một nhân vật trong một câu chuyện mà em đã được học (hoặc được nghe, được đọc).
Đề bài 2: Em hãy viết đơn xin tham gia câu lạc bộ (Toán, Tiếng Việt, …) hoặc đơn xin nghỉ học vì lí do sức khỏe.



	TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐÔNG
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK GIỮA HKI
NĂM HỌC: 2023 - 2024
Môn Tiếng Việt (Phần đọc) - Lớp 4 



A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)
- Mỗi học sinh đọc đúng, rõ ràng và diễn cảm một đoạn văn hoặc khổ thơ với tốc độ khoảng 75 tiếng/phút trong các bài tập đọc đã học từ Tuần 1 đến Tuần 9 (SGK Tiếng Việt 4 – Tập1) do HS bốc thăm. (2 điểm)
- Trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đã đọc theo yêu cầu của giáo viên. (1 điểm)
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm): C
Câu 2 (0,5 điểm): B
Câu 3 (0,5 điểm): D
Câu 4 (1 điểm): A, C : sai. B, D : đúng
Câu 5: Những cây lúa (0,5 điểm)
Câu 6: (1 điểm) : a – 0,25:  thổi                  b, đặt câu đúng  (0,75)
Câu 7: (0,5 điểm) Hương lúa, gió
Câu 8: (0,5 điểm) Đánh dấu câu ghi lại lời nói của nhân vật.
Câu 9: (1 điểm): mỗi phần 0,5
1 gạch: Đồng lúa hai bên 
2 gạch: đã ngả sang vang
Câu 10: (1 điểm) HS viết được đoạn văn theo đúng yêu cầu.




[bookmark: _GoBack]

	
B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
  1. BỐ CỤC BÀI VIẾT
- Điểm: 2 điểm.
- Yêu cầu:
+ Bố cục chung của đoạn văn, bài văn hợp lí.
+ Sắp xếp các ý trong đoạn văn, bài văn hợp lí.
2. NỘI DUNG BÀI VIẾT
- Điểm: 4 điểm.
- Yêu cầu:
+ Nội dung đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề kiểm tra.
+ Có sáng tạo trong nội dung.
3. CÁCH DÙNG TỪ, ĐẶT CÂU
- Điểm: 2 điểm.
- Yêu cầu:
+ Dùng từ đúng nghĩa, đúng ngữ pháp.
+ Đặt câu đúng ngữ pháp, nội dung rõ ràng, mạch lạc.
+ Biết sử dụng biện pháp tu từ đã học, xây dựng câu văn có hình ảnh.
4. CHỮ VIẾT, CHÍNH TẢ, CÁCH TRÌNH BÀY
- Điểm: 2 điểm.
- Yêu cầu:
+ Chữ viết đúng nét, đẹp.
+ Viết đúng chính tả.
+ Bài viết sạch sẽ, trình bày hợp lí.








